
TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Khóa học Ngành học

1
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
Nữ 15.07.2004 QH.2022.T Khoa học dữ liệu

2 Nguyễn Minh Anh Nữ 21.11.2004 QH.2022.T Tài năng Sinh học 

3 Hoàng Văn Phúc Nam 10.05.2004 QH.2022.X Quốc tế học CLC

4 Bế Hoài Ngọc Nữ 11.04.2003 QH.2021.X Quan hệ Công chúng

5 Chu Hương Giang Nữ 29.07.2004 QH.2022.F1 Sư phạm tiếng Anh

6 Vù Thị Sài Nữ 18.09.2004 QH.2022.F1
Sư phạm tiếng Trung 

Quốc

7 Nguyễn Thị Huyền Nữ 20.07.2003 QH.2020.F.1 Ngôn ngữ Anh CLC TT23

8 Nguyễn Văn Thắng Nam 04.01.2003 QH.2021.I Kỹ thuật Năng lượng

9 Vũ Thị Minh Thư Nữ 16.06.2004 QH.2022.I Khoa học Máy tính

10 Vũ Huy Hoàng Nam 05.09.2004 QH.2022.I Công nghệ Thông tin CLC

11 Bùi Thị Thùy Dương Nữ 06.10.2004 QH.2022.E Tài chính Ngân hàng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Kinh tế
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12 Đặng Triệu Huyền Linh Nữ 30.08.2004 QH.2022.S Giáo dục Tiểu học

13 Nguyễn Thị Linh Nữ 28.05.2004 QH.2022.S Giáo dục Tiểu học

14 Lê Thanh Xuân Nữ 20.02.2002 QH.2020.Y Y khoa

15 Lê Minh Kiệt Nam 01.01.2004
QH.2022.VJ

U

Khoa học và Kỹ thuật 

Máy tính

16 Nguyễn Hà Linh Nữ 06.08.2004 QH.2022.l Luật học

17 Trần Kim Thanh Nữ 31.12.2004 QH.2022.Q Kinh doanh Quốc tế

18 Lê Tuấn Tùng Nam 14.08.2003 QH.2021.Q
Hệ thống Thông tin Quản 

lý

19 Nguyễn Đặng Thùy Linh Nữ 25.11.2004 QH.2022.D
Quản trị Nhân lực và 

Nhân tài

20 Lưu Gia Linh Nữ 26.11.2004 QH.2022.K
Quản trị Tài nguyên Di 

sản

        Danh sách trên gồm 20 sinh viên./.

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Y Dược

Trường Đại học Việt Nhật

Trường Đại học Luật

Trường Quốc tế

Trường Quản trị và Kinh doanh

Khoa Các khoa học liên ngành
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